
Họvàtên……………………………

Bài 1: Viết các số thành tổng các giá trị của hàng 

(theo mẫu)

Mẫu: 81 328 = 80 000 + 1 000 + 300 + 20 + 8

93 547 = 90 000 + 3 000 + 500 + 40 + 7

68 342 = 60 000 + 8 000 + 300 + 40 + 2
Bài 2: Điền vào chỗ trống:

a) Trong 4 loại quả trên, quả LÊ có giá đắt nhất và quả

XOÀI có giá rẻ nhất.

b)Viết tên các loại trái cây theo thứ tự có giá tiền từ 

thấp đến cao.

QUẢ XOÀI, QUẢ CAM, QUẢ TÁO, QUẢ LÊ

Bài 3: Số?



Bài 4: Viết biểu thức rồi tính giá trị biểu thức

a) 94 cộng với 76 rồi chia cho 5

(94 + 76) : 5

= 170: 5

= 34
b) 124 cộng với tích của 48 và 5

124 + 48 × 5

= 124 + 240

= 364
Bài 5: Số?

Bài 6: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng

8m. Tính cạnh của một hình vuông có chu vi bằng chu vi

hình chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(16 + 8) x 2 = 48 (m)

Cạnh hình vuông có chu vì bằng chu vi hình chữ nhật đó là: 

48 : 4 = 12 (m)

Đáp số: 12 mét

Chúc các con luôn

chăm ngoan, học tốt nhé!

a) 1350 : 5 = 270 b) 8 x 21 = 24 x 7

c) 4 x 378 = 1 512 d) 3 x 30 = 18 x 5
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